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PHỤ LỤC 10 

Danh mục các ngành đào tạo thí sinh đăng ký học theo môn đạt giải học sinh giỏi 
(Kèm theo Thông báo số          /TB-ĐHNN ngày       tháng       năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN) 

 

TT 
Tên môn thi 

học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

1.  Tiếng Anh 

Ngôn ngữ Anh (*) 7220201 

Sư phạm tiếng Anh (*) 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

2.  Tiếng Nga Ngôn ngữ Nga (*) 7220202 

3.  Tiếng Pháp Ngôn ngữ Pháp (*) 7220203 

4.  Tiếng Trung 
Ngôn ngữ Trung Quốc (*)  7220204 

Sư phạm tiếng Trung (*) 7140234 

5.  Tiếng Đức 
Ngôn ngữ Đức (*) 7220205 

Sư phạm tiếng Đức (*) 7140235 

6.  Tiếng Nhật 
Ngôn ngữ Nhật (*) 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật (*) 7140236 

7.  Tiếng Hàn 
Ngôn ngữ Hàn (*) 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc (*) 7140237 

8.  Toán 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

9.  Ngữ văn 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 
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TT 
Tên môn thi 

học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

10.  Lịch sử 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

11.  Địa lý 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

12.  Vật lý 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 
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TT 
Tên môn thi 

học sinh giỏi 
Tên ngành đào tạo Mã ngành 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

13.  Hóa học 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

14.  Sinh học 

Ngôn ngữ Anh 7220201 

Sư phạm tiếng Anh 7140231 

Ngôn ngữ Nga 7220202 

Ngôn ngữ Pháp 7220203 

Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 

Sư phạm tiếng Trung 7140234 

Ngôn ngữ Đức 7220205 

Sư phạm tiếng Đức 7140235 

Ngôn ngữ Nhật 7220209 

Sư phạm tiếng Nhật 7140236 

Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 

Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 

Ngôn ngữ Ả Rập 7220211 

Văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia 7220212QTD 

 

Ghi chú: - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng; 

 - Các ngành còn lại là ngành gần. 
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